
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁC CỞ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN 

"THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC" - GPP ĐỢT 24/2023 

(kèm theo Quyết định số: /QĐ -SYT ngày       /7/2023 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 

Địa chỉ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 
Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh Số nhà, thôn, 

xã 

Tp, thị xã, 

huyện 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Lê Đức Tiến 

 

 

 

 
Nhà thuốc 

Bình Long 

DDL 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 
Dược sĩ đại 

học 

 
 

 123 Hùng 

Vương, tổ 15, 

khu phố Phú 

Bình, phường An 

Lộc, 

 

 

 

 

Thị xã Bình 

Long 

 

 

 

 
1959/CCHN-D- 

SYT-BP 

 

 

 

 

28/10/2021 

 

 

 

 
Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

 

 

 

 

2872/GPP 

 

 

 

 
1714/ĐKKDD- 

BP 

 

 

 

 

0349956958 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao gồm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất). 
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Đinh Vũ Yến 

 

 
 

 

Nhà thuốc 

Bích Phượng 

 

 
 

 

Nhà thuốc 

 

 
 

 

Dược sĩ đại 

học 

 

 
 

 
Tỏ 5, KP. 5, 

P. Long 

Hưng, 

 

 
 

 
Thị xã Chơn 

Thành 

 

 
 

 
0950/CCH-D- 

SYT- HCM 

 

 
 

 

10/10/2017 

 

 
 

 
Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

 
 

 

2873/GPP 

 

 
 

 
1715/ĐKKD

D- BP 

 

 
 

 

0948102020 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Có bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 
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Nguyễn Văn 

Long 

 

 

Quầy thuốc 

Thu Giang 

 
 

 

 

Quầy thuốc 

 
 

 

 
Dược sĩ cao 

đẳng 

 
 

 

 
Tổ 5, thôn 

Phú Tân, 

xã Phú 

Riềng, 

 
 

 

 
Huyện Phú 

Riềng 

 
 

 

 

2316/CCHN-

D- SYT-BP 

 
 

 

 

29/3/2023 

 
 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 
 

 

 

2874/GPP 

 
 

 

 
1716/ĐKKD

D- BP 

 
 

 

0865137939 

 
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 



 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên 

môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 
Địa 
chỉ 

 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 

Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh 

Số nhà, 

thôn, xã 

Tp, thị 

xã, 

huyện 
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Hoàng Thị 

Ngọc Ánh 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Minh Phát 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ 

trung học 

 

 

 

 

Số 83, ấp Tân 

Phú , xã Tân 

Thành, 

 

 

 

 

Huyện Bù 

Đốp, 

 

 

 

 

10146/CCHND-

D-SYT-HCM 

 

 

 

 

22/8/2022 

 

 

 

 

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

 

 

 

 

2875/GPP 

 

 

 

 

1717/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0985579783 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Vũ Thị Anh 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Vân Anh 

 

 

 
 

Quầy thuốc 

 

 

 
 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Thôn ,Đăk U, 

xã Đăk Ơ, 

 

 

 
 

Huyện Bù  

Gia Mập 

 

 

 

 

2278/CCHND-

D-SYT-BP 

 

 

 
 

25/02/2023 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 
 

2876/GPP 

 

 

 
1718/ĐKKD

D- BP 

 

 

 
 

0378419139 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Hoàng Thị 

Huệ 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Tâm An 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Thôn Bình Lợi, 

xã Phước 

Minh, 

 

 

 

 

Huyện Bù  

Gia Mập 

 

 

 

 

2320/CCHND

-D-SYT-BP 

 

 

 

 

07/4/2023 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2877/GPP 

 

 

 

1719/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0364379717 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Nguyễn Thị 

Mai 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Mai 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Số 32, ấp 1, 

xã Lộc 

Điền, 

 

 

 

 

Huyện Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

712/BP- CCHND 

 

 

 

 

06/7/2015 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2878/GPP 

 

 

 

 

587/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0384325375 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 

 

 



 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên 

môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 
Địa 
chỉ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 

Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh 

Số nhà, 

thôn, xã 

Tp, thị 

xã, 

huyện 

       

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Hồng Mai 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Hồng Mai 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ 

trung học 

 

 

 

 

Số 110, ấp 2 , 

xã Lộc Thái, 

 

 

 

 

Huyện Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

856/BP- CCHND 

 

 

 

 

16/10/2015 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2879/GPP 

 

 

 

 

584/ĐKKDD

- BP 

 

 

 

 

0966908268 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Trần Thị Thúy 

Nga 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Nga San 

 

 

 
 

Quầy thuốc 

 

 

 
 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Ấp Hiệp Tâm 

A, xã Lộc 

Hiệp, 

 

 

 
 

Huyện Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

5437/CCHND-

D-SYT-BD 

 

 

 
 

26/12/2019 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương 

 

 

 
 

2880/GPP 

 

 

 
67/ĐKKDD

- BP 

 

 

 
 

0976684985 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Nguyễn 

Quốc 

Cường 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Hồng Cường 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Số 09, ấp 5A, 

xã Lộc Tấn, 

 

 

 

 

Huyện Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

1114/BP-

CCHND 

 

 

 

 

20/9/2016 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2881/GPP 

 

 

 

1218/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0944889802 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Nguyễn Thị 

Hương 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Hương 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Số 23, ấp 

Tân Bình I, 

xã Lộc 

Thành, 

 

 

 

 

Huyện Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

1241/BP- 

CCHND 

 

 

 

 

19/5/2017 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2882/GPP 

 

 

 

 

920/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0397197355 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên 

môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 
Địa 
chỉ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 

Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh 

Số nhà, 

thôn, xã 

Tp, thị 

xã, 

huyện 
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Đỗ Thị Thúy 

Nga 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Hồng Thêm 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ 

trung học 

 

 

 

 

Số 29 đường 

7/4 , KP Ninh 

Phú,TT Lộc 

Ninh  

 

 

 

 

Huyện Lộc 
Ninh 

 

 

 

 

1302/BP- 

CCHND 

 

 

 

 

09/6/2017 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2883/GPP 

 

 

 

 

1217/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0343313856 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 

 
 

 

13 

 

 
 

 

Bùi Thị Thu 

Thủy 

 

 
 

 

Nhà thuốc Thu 

Vân 

 

 
 

 

Nhà thuốc 

 

 
 

 

Dược sĩ đại 

học 

 

 
 

 

TTTM Phước 

Bình, khu phố 

6, phường 

Long Phước,  

 

 
 

 

thị xã Phước 

Long, 

 

 
 

 

1317/BP-

CCHND 

 

 
 

 

12/7/2017 

 

 
 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 
 

 

2884/GPP 

 

 
 

51/ĐKKDD

- BP 

 

 
 

 

0919591424 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Có bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 
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Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Thu Thảo 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ cao 

đẳng 

 

 

 

 

Thôn Sơn 

Trung, xã Đức 

Hạnh, 

 

 

 

 

Huyện Bù 

Gia Mập 

 

 

 

 

1717/CCHND

-D-SYT-BP 

 

 

 

 

7/5/2020 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2885/GPP 

 

 

 

1220/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0372429044 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị 

Hạnh 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Hoàng Long 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Thôn 4, xã 

Đakia, 

 

 

 

 

Huyện Bù 

Gia Mập 

 

 

 

 

273/BP- CCHND 

 

 

 

 

03/4/2014 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2886/GPP 

 

 

 

 

192/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0939515229 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 
 

 

 

 



 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên 

môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 

Địa 
chỉ Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 

Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh 

Số nhà, 

thôn, xã 

Tp, thị 

xã, 

huyện 

       

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Lâm Thanh 

Hiếu 

 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Lâm Gia II 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ 

trung học 

 

 

 

 

Thôn Bù Lư, 

xã Bù Gia 

Mập, 

 

 

 

 

Huyện Bù 

Gia Mập 

 

 

 

 

291/BP- CCHND 

 

 

 

 

03/4/2014 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2887GPP 

 

 

 

 

 

963/ĐKKDD

- BP 

 

 

 

 

0334733473 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 

 

 
 

17 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiếu 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Thái Hà 

 

 

 
 

Quầy thuốc 

 

 

 
 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Thôn Phú 

Hưng, xã Phú 

Riềng  

 

 

 
 

Huyện Phú 

Riềng, 

 

 

 
 

1118/BP-

CCHND 

 

 

 
 

20/9/2016 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 
 

2888/GPP 

 

 

 
 

14/ĐKKDD

- BP 

 

 

 
 

0986252286 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Tống Thị 

Loan 

 

 

 

 

Quầy thuốc số 

70 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

TTTM Lộc 

Hiệp, chợ Lộc 

Hiệp, xã Lộc 

Hiệp 

 

 

 

 

Huyện Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

881/BP-

CCHND 

 

 

 

 

16/10/2015 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2889/GPP 

 

 

 

83/ĐKKDD

- BP 

 

 

 

 

0908198579 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Tống Thị Kiều 

My 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Ngọc Ánh 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ cao 

đẳng 

 

 

 

 

Ấp Hiệp 

Thành Tân, 

xã Lộc 

Hiệp,  

 

 

 

 

Huyện Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

1298/BP- 

CCHND 

 

 

 

 

09/6/2017 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2890/GPP 

 

 

 

 

93/ĐKKDD

- BP 

 

 

 

 

0939515229 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 

 

 



 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên 

môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 

Địa 
chỉ Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 

Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh 

Số nhà, 

thôn, xã 

Tp, thị 

xã, 

huyện 

       

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Trương Thị 

Yến 

 

 

 

 

 

Nhà thuốc Lan 

Nhi 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ đại 

học 

 

 

 

 

Ấp 7, xã Lộc 

Thái, 

 

 

 

 

Huyện Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

265/BP- CCHND 

 

 

 

 

03/4/2014 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2891/GPP 

 

 

 

 

 

205/ĐKKDD

- BP 

 

 

 

 

0986095616 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Có bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 
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